
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Số:    926     /QĐ-CTSV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày  29   tháng  8   năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 

của sinh viên đại học hệ chính quy Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được 

ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên 

và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; 

Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo 

Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội; 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Công nghệ 

được ban hành theo Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19/07/2016 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/8/2019 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện 

của sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ, học kỳ II năm học 

2018-2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên 

đại học hệ chính quy, Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nanô, có tên trong danh sách 

kèm theo. 

Điều 2. Các Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Công tác Sinh viên, Đào tạo, 

Chủ nhiệm khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ Nanô, các sinh viên có tên ở Điều 1, các 

Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  

    Nơi nhận:  
 - Như Điều 2; 

- Khoa VLKT&CNNN; 
          - Lưu: VT, CTSV, TH.05. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

(đã kí) 

 

 

Chử Đức Trình 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2016-I/CQ-V (K61V), Ngành Vật lý kỹ thuật 

Học kỳ II năm học 2018-2019  

(kèm theo Quyết định số:   926    /QĐ-CTSV ngày  29  /   8  /2019)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  16021672 Trần Tiến Anh 30/04/1998 80 Tốt 

2.  16022458 Nguyễn Đình Ánh 01/06/1998 80 Tốt 

3.  16021678 Trần Thị Linh Chi 29/04/1998 92 Xuất sắc 

4.  16022500 Nguyễn Đình Cường 09/03/1992 90 Xuất sắc 

5.  16021690 Dương Tuấn Dũng 21/12/1998 70 Khá 

6.  16021691 Nguyễn Tiến Dũng 28/05/1998 80 Tốt 

7.  16021693 Phan Lạc Dương 08/12/1997 70 Khá 

8.  16022459 Nguyễn Văn Điệp 25/07/1997 75 Khá 

9.  16022460 Trần Thị Thu Hà 16/06/1998 94 Xuất sắc 

10.  16021715 Phan Ngọc Huy 10/03/1998 90 Xuất sắc 

11.  16021718 Trần Quang Huy 22/04/1998 80 Tốt 

12.  16022463 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/04/1997 90 Xuất sắc 

13.  16021721 Vũ Thị Ngọc Khánh 20/05/1998 90 Xuất sắc 

14.  16021726 Nguyễn Thế Lâm 03/10/1998 80 Tốt 

15.  16022464 Trần Đình Lâm 10/11/1998 0 Kém 

16.  16021730 Trần Quyền Linh 22/09/1998 80 Tốt 

17.  16022465 Tạ Đức Mạnh 02/04/1998 90 Xuất sắc 

18.  16021740 Nguyễn Nghĩa Minh 09/05/1998 80 Tốt 

19.  16021743 Lê Trọng Nghĩa 09/04/1998 80 Tốt 

20.  16021746 Hà Thị Hồng Nhung 17/10/1998 92 Xuất sắc 

21.  16022466 Nguyễn Văn Quân 12/12/1998 80 Tốt 

22.  16021767 Nguyễn Thị Thoa 28/02/1998 94 Xuất sắc 

23.  16021768 Nguyễn Quang Thông 27/12/1998 90 Xuất sắc 

24.  16021769 Nguyễn Thị Thường 31/07/1998 96 Xuất sắc 

25.  16021779 Hoàng Lê Anh Tuấn 19/05/1998 95 Xuất sắc 

26.  16021787 Nguyễn Trọng Vinh 22/06/1998 90 Xuất sắc 

 

Ấn định danh sách có 26 sinh viên./. 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2016-I/CQ-E (K61E), Ngành Kỹ thuật năng lượng 

Học kỳ II năm học 2018-2019  

(kèm theo Quyết định số:   926    /QĐ-CTSV ngày  29  /   8  /2019)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  16022391 Nguyễn Đắc Bình 03/10/1998 78 Khá 

2.  16022392 Phạm Xuân Chí 16/06/1998 0 Kém 

3.  16021914 Phạm Đăng Chung 18/04/1997 76 Khá 

4.  16021439 Nguyễn Thành Công 22/06/1998 76 Khá 

5.  16021447 Phạm Đình Duẩn 07/07/1998 80 Tốt 

6.  16021450 Nguyễn Tiến Dũng 29/05/1998 78 Khá 

7.  16021451 Phạm Văn Dũng 12/12/1997 80 Tốt 

8.  16021455 Phạm Đình Duy 12/10/1998 92 Xuất sắc 

9.  16022394 Vũ Thị Kim Duyên 10/12/1998 78 Khá 

10.  16022395 Nguyễn Văn Đại 19/08/1995 88 Tốt 

11.  16021446 Nguyễn Văn Đông 26/01/1997 78 Khá 

12.  16021919 Nguyễn Trần Trung Đức 31/12/1998 88 Tốt 

13.  16021457 Vũ Hoàng Hà 17/10/1998 88 Tốt 

14.  16021458 Bùi Thu Hậu 06/05/1998 82 Tốt 

15.  16021460 Đỗ Danh Hiếu 06/10/1998 80 Tốt 

16.  16022396 Lê Minh Hiếu 07/08/1998 85 Tốt 

17.  16021461 Nguyễn Duy Hiếu 19/01/1998 78 Khá 

18.  16021466 Mai Huy Hoàng 31/03/1998 80 Tốt 

19.  16021924 Nguyễn Duy Hoàng 04/06/1998 83 Tốt 

20.  16021925 Bùi Văn Hùng 08/07/1998 80 Tốt 

21.  16021471 Hoàng Đình Huy 26/01/1998 90 Xuất sắc 

22.  16021473 Nguyễn Thị Huyền 07/09/1998 94 Xuất sắc 

23.  16021477 Nguyễn Văn Khánh 27/06/1997 67 Khá 

24.  16021480 Nguyễn Tùng Lâm 27/05/1998 67 Khá 

25.  16021482 Trần Tùng Lâm 25/09/1998 82 Tốt 

26.  16021484 Phạm Thành Linh 21/04/1998 80 Tốt 

27.  16021486 Trần Thùy Linh 23/12/1998 92 Xuất sắc 

28.  16022397 Nguyễn Thanh Mai 11/03/1998 78 Khá 

29.  16021492 Tô Duy Minh 09/08/1998 0 Kém 

30.  16021494 Phạm Hoàng Nam 14/08/1998 0 Kém 

31.  16021499 Lê Thị Oanh 17/04/1998 92 Xuất sắc 

32.  16021500 Nguyễn Minh Phát 22/10/1998 76 Khá 

33.  16021932 Nguyễn Minh Phong 02/09/1998 78 Khá 

34.  16021501 Nguyễn Hữu Minh Phụng 08/02/1997 83 Tốt 

35.  16021506 Trần Hồng Quang 27/08/1998 78 Khá 

36.  16022398 Vũ Văn Siêu 02/11/1998 76 Khá 

37.  16021518 Đoàn Văn Thịnh 19/12/1998 72 Khá 

38.  16022399 Nguyễn Thị Thịnh 10/08/1998 78 Khá 

39.  16021940 Lê Anh Thư 29/07/1997 94 Xuất sắc 

40.  16021523 Nguyễn Văn Thức 12/09/1998 80 Tốt 

41.  16021526 Lê Văn Tiến 25/06/1998 74 Khá 

42.  16021941 Nguyễn Đức Toàn 03/02/1998 80 Tốt 

43.  16021942 Ngô Thị Huyền Trang 29/11/1998 78 Khá 
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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

44.  16022400 Nguyễn Sơn Trường 15/10/1998 78 Khá 

45.  16021944 Khúc Tuấn Tú 06/06/1998 76 Khá 

46.  16021532 Nguyễn Anh Tú 03/08/1998 80 Tốt 

47.  16021536 Hoàng Nguyễn Minh Tuấn 01/02/1997 80 Tốt 

48.  16021537 Lê Hồng Anh Tuấn 11/10/1998 80 Tốt 

49.  16021538 Nguyễn Duy Tuấn 17/01/1998 80 Tốt 

50.  16021541 Nguyễn Thanh Tùng 25/03/1997 78 Khá 

51.  16021542 Nguyễn Thanh Tùng 22/10/1998 78 Khá 

52.  16021543 Ngô Văn Tuyến  31/12/1998 80 Tốt 

 

Ấn định danh sách có 52 sinh viên./. 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2017-I/CQ-V (K62V), Ngành Vật lý kỹ thuật 

Học kỳ II năm học 2018-2019  

(kèm theo Quyết định số:   926    /QĐ-CTSV ngày  29  /   8  /2019)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  17021394 Nguyễn Thế Quân Anh 11/12/1999 82 Tốt 

2.  17021395 Vũ Bá Bảo 12/09/1999 77 Khá 

3.  17021397 Đỗ Văn Chính 29/10/1999 77 Khá 

4.  17021399 Lê Văn Cường 12/07/1999 80 Tốt 

5.  17021400 Trần Tiến Dũng 02/06/1999 80 Tốt 

6.  17021401 Nguyễn Anh Duy 29/04/1999 0 Kém 

7.  17021402 Vũ Thị Duyên 15/10/1999 80 Tốt 

8.  17021404 Nguyễn Văn Điệp 29/09/1999 79 Khá 

9.  17021406 Trần Hữu Hậu 12/06/1999 0 Kém 

10.  17021407 Trần Bá Hiến 15/09/1999 79 Khá 

11.  17021408 Huỳnh Ngọc Hiếu 17/07/1999 0 Kém 

12.  17020171 Nguyễn Trọng Hòa 27/08/1998 80 Tốt 

13.  17021410 Nguyễn Việt Hoàng 23/08/1999 79 Khá 

14.  17021413 Bùi Mạnh Hùng 10/01/1998 0 Kém 

15.  17021414 Mai Thế Hùng 05/02/1999 90 Xuất sắc 

16.  17021416 Nguyễn Như Hùng 19/02/1999 80 Tốt 

17.  17021417 Nguyễn Văn Hùng 17/07/1999 80 Tốt 

18.  17021419 Nguyễn Đình Huy 10/08/1999 80 Tốt 

19.  17021420 Nguyễn Xuân Huyến 01/04/1992 92 Xuất sắc 

20.  17021421 Chu Thành Hưng 26/09/1999 90 Xuất sắc 

21.  17021423 Nguyễn Duy Khánh 18/03/1998 82 Tốt 

22.  17021424 Hoàng Văn Kiên 21/07/1998 83 Tốt 

23.  17021425 Phạm Hoàng Lâm 03/09/1997 90 Xuất sắc 

24.  17021427 Nguyễn Thị Lượng 02/01/1999 90 Xuất sắc 

25.  17021428 Ngô Huyền My 08/10/1999 100 Xuất sắc 

26.  17021429 Nguyễn Văn Nam 14/06/1999 80 Tốt 

27.  17021430 Đinh Hồng Phong 15/06/1999 82 Tốt 

28.  17021431 Dương Nguyễn Thiên Phúc 09/07/1999 83 Tốt 

29.  17021432 Nguyễn Viết Phúc 22/02/1999 0 Kém 

30.  17020982 Nguyễn Văn Quảng 05/10/1999 82 Tốt 

31.  17021434 Nguyễn Văn Quý 16/09/1999 82 Tốt 

32.  17021435 Trần Đức Quý 18/02/1999 80 Tốt 

33.  17021437 Trịnh Xuân Quỳnh 12/04/1999 77 Khá 

34.  17021439 Phạm Hồng Sơn 12/05/1999 82 Tốt 

35.  17021440 Nguyễn Trung Tá 16/08/1999 82 Tốt 

36.  17021441 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/03/1999 82 Tốt 

37.  17021442 Nguyễn Đăng Thành 19/12/1999 57 Trung bình 

38.  17021443 Trần Văn Thành 11/11/1999 80 Tốt 

39.  17021444 Phạm Văn Thuần 10/04/1998 80 Tốt 

40.  17021445 Phạm Thị Trang 13/09/1999 80 Tốt 

41.  17021448 Nguyễn Bá Tuấn 19/10/1999 77 Khá 

42.  17021449 Vương Anh Tuấn 13/01/1999 82 Tốt 

43.  17021450 Nguyễn Thị Vân 17/07/1999 90 Xuất sắc 
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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

44.  17021451 Nguyễn Đình Việt 01/05/1999 82 Tốt 

45.  17021452 Đỗ Quang Vinh 27/09/1999 82 Tốt 

46.  17021453 Nguyễn Ngọc Vỹ 18/10/1999 80 Tốt 

 

Ấn định danh sách có 46 sinh viên./. 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2017-I/CQ-E (K62E), Ngành Kỹ thuật năng lượng 

Học kỳ II năm học 2018-2019  

(kèm theo Quyết định số:   926    /QĐ-CTSV ngày  29  /   8  /2019)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  17021363 Đào Văn Bang 09/02/1999 67 Khá 

2.  17021364 Nguyễn Quốc Cường 04/02/1997 70 Khá 

3.  17021365 Nguyễn Tiến Dũng 24/10/1996 72 Khá 

4.  17021403 Trần Văn Đắc 12/07/1999 77 Khá 

5.  17021367 Vũ Thanh Hà 23/07/1997 0 Kém 

6.  17021368 Phạm Trung Hiếu 09/04/1999 77 Khá 

7.  17021369 Nguyễn Mạnh Hoan 10/05/1999 82 Tốt 

8.  17021412 Trần Thị Hồng 28/12/1999 82 Tốt 

9.  17021370 Đỗ Quang Hợp 20/02/1999 67 Khá 

10.  17021415 Nguyễn Mạnh Hùng 12/11/1999 82 Tốt 

11.  17021371 Phạm Thị Thanh Huyền 18/01/1999 67 Khá 

12.  17021422 Phạm Thị Bích Hường 23/07/1999 97 Xuất sắc 

13.  17021372 Lường Thị Lan 29/09/1999 80 Tốt 

14.  17021375 Nguyễn Bùi Lưu 13/10/1999 77 Khá 

15.  17021376 Nguyễn Công Minh 11/08/1999 67 Khá 

16.  17021378 Nguyễn Phương Nam 16/07/1999 67 Khá 

17.  17021379 Dương Văn Quang 22/11/1999 80 Tốt 

18.  17021380 Trần Trọng Quyền 08/01/1999 80 Tốt 

19.  17021382 Phạm Mạnh Toàn 19/11/1997 80 Tốt 

20.  17021383 Nguyễn Thị Trang 03/10/1999 67 Khá 

21.  17021384 Vũ Nam Trường 31/07/1999 82 Tốt 

22.  17021385 Nguyễn Quốc Tuấn 05/05/1999 80 Tốt 

 

Ấn định danh sách có 22 sinh viên./. 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2018-I/CQ-V (K63V), Ngành Vật lý kỹ thuật 

Học kỳ II năm học 2018-2019  

(kèm theo Quyết định số:   926    /QĐ-CTSV ngày  29  /   8  /2019)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  18020111 Phan Văn An 21/10/2000 70 Khá 

2.  18020173 Nguyễn Văn Việt Anh 09/07/2000 65 Khá 

3.  18020171 Trần Thị Vân Anh 05/12/2000 82 Tốt 

4.  18020215 Nguyễn Thị Thanh Bình 17/07/2000 86 Tốt 

5.  18020216 Vũ Văn Bình 19/01/2000 67 Khá 

6.  18020222 Hoàng Linh Chi 09/08/2000 67 Khá 

7.  18020241 Bùi Chí Công 16/01/2000 81 Tốt 

8.  18020357 Nguyễn Thị Dung 04/06/2000 84 Tốt 

9.  18020421 Nguyễn Thị Mai Duyên 25/03/2000 73 Khá 

10.  18020397 Diêm Văn Dương 18/11/2000 86 Tốt 

11.  18020301 Nguyễn Hữu Điệp 11/02/1998 72 Khá 

12.  18020320 Hoàng Ngọc Đức 22/10/2000 77 Khá 

13.  18020323 Phạm Anh Đức 08/12/2000 80 Tốt 

14.  18020433 Nguyễn Khánh Hà 07/11/2000 61 Trung bình 

15.  18020435 Thân Thị Thu Hà 14/04/2000 97 Xuất sắc 

16.  18020476 Ngô Sỹ Hiệp 11/09/2000 80 Tốt 

17.  18020496 Dương Quang Hiếu 07/02/2000 62 Trung bình 

18.  18020514 Đỗ Đông Hiếu 05/06/2000 57 Trung bình 

19.  18020497 Đỗ Minh Hiếu 05/09/1999 77 Khá 

20.  18020550 Nguyễn Minh Hoàng 09/05/2000 80 Tốt 

21.  18020665 Nguyễn Phú Thị Huyền 23/04/2000 92 Xuất sắc 

22.  18020621 Đào Thu Hương 06/09/2000 81 Tốt 

23.  18020627 Bùi Ngọc Hữu 12/12/2000 77 Khá 

24.  18020701 Bùi Quốc Khánh 01/09/2000 67 Khá 

25.  18020703 Nguyễn Tiến Khánh 02/01/1999 0 Kém 

26.  18020702 Phan Tân Khánh 16/01/2000 80 Tốt 

27.  18020756 Đinh Thị Liên 24/02/2000 0 Kém 

28.  18020761 Chu Tuấn Linh 05/08/1999 0 Kém 

29.  18020840 Nguyễn Duy Long 01/08/2000 91 Xuất sắc 

30.  18020850 Trần Đức Long 03/08/2000 75 Khá 

31.  18020866 Giáp Thị Lương 15/01/2000 100 Xuất sắc 

32.  18020912 Lê Trọng Minh 17/03/2000 67 Khá 

33.  18020926 Trần Hoài Nam 05/10/2000 77 Khá 

34.  18020954 Nguyễn Tiến Ngọc 11/08/2000 77 Khá 

35.  18021001 Nguyễn Minh Phong 01/07/2000 79 Khá 

36.  18021057 Thái Duy Quát 02/12/2000 77 Khá 

37.  18021034 Cấn Đức Quân 07/06/2000 77 Khá 

38.  18021037 Trần Minh Quân 22/11/2000 67 Khá 

39.  18021126 Cung Ngọc Thạch 14/04/2000 0 Kém 

40.  18021169 Phạm Tiến Thành 13/11/2000 80 Tốt 

41.  18021133 Đỗ Thị Thắm 04/09/2000 85 Tốt 

42.  18021142 Đỗ Viết Thắng 30/08/2000 67 Khá 

43.  18021148 Nguyễn Đức Thắng 04/08/2000 67 Khá 
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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

44.  18021262 Lê Thị Thùy 24/09/2000 77 Khá 

45.  18021270 Nguyễn Đức Tiến 02/06/2000 0 Kém 

46.  18021274 Nguyễn Hữu Tiến 11/05/1999 0 Kém 

47.  18021302 Phan Thị Huyền Trang 20/11/2000 84 Tốt 

48.  18021399 Nguyễn Xuân Tùng 09/05/2000 67 Khá 

49.  18021410 Nguyễn Văn Tuyến 24/08/1998 65 Khá 

50.  18021441 Phạm Huy Vũ 05/08/2000 0 Kém 

51.  18021454 Nguyễn Phương Yên 01/10/2000 65 Khá 

 

Ấn định danh sách có 51 sinh viên./. 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2018-I/CQ-E (K63E), Ngành Kỹ thuật năng lượng 

Học kỳ II năm học 2018-2019  

(kèm theo Quyết định số:   926    /QĐ-CTSV ngày  29  /   8  /2019)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  18020141 Đèo Mai Thái Anh 15/08/2000 97 Xuất sắc 

2.  18020133 Lưu Văn Anh 03/11/2000 81 Tốt 

3.  18020126 Ngô Văn Tiến Anh 28/04/2000 74 Khá 

4.  18020179 Trần Thị Hồng Ánh 02/01/2000 85 Tốt 

5.  18020200 Đào Thái Bảo 13/08/2000 81 Tốt 

6.  18020208 Lê Long Biên 25/11/2000 82 Tốt 

7.  18020227 Mẫn Công Chiến 01/06/2000 90 Xuất sắc 

8.  18020238 Nguyễn Đức Chung 09/03/2000 77 Khá 

9.  18020260 Đặng Ngọc Cường 01/11/2000 81 Tốt 

10.  18020388 Phạm Nhật Dương 08/10/2000 79 Khá 

11.  18020283 Khuất Duy Đạt 05/08/2000 82 Tốt 

12.  18020292 Phạm Tuấn Đạt 28/12/2000 79 Khá 

13.  18020298 Văn Huy Đạt 02/08/2000 100 Xuất sắc 

14.  18020309 Đào Phúc Định 26/09/2000 80 Tốt 

15.  18020441 Nguyễn Đình Hải 13/05/2000 82 Tốt 

16.  18020465 Phạm Đức Hậu 12/06/2000 69 Khá 

17.  18020474 Hoàng Mạnh Hiệp 19/04/2000 87 Tốt 

18.  18020515 Nguyễn Đức Hiếu 22/10/2000 82 Tốt 

19.  18020490 Nguyễn Văn Hiếu 17/07/2000 83 Tốt 

20.  18020534 Đồng Xuân Hoàn 19/12/2000 70 Khá 

21.  18020537 Nguyễn Việt Hoàn 12/11/2000 86 Tốt 

22.  18020664 Bùi Thị Huyền 04/06/2000 84 Tốt 

23.  18020613 Nguyễn Quốc Hưng 13/10/2000 67 Khá 

24.  18020622 Bùi Thị Thu Hương 28/06/2000 82 Tốt 

25.  18020708 Lê Đình Khánh 18/07/2000 84 Tốt 

26.  18020700 Trần Thị Khánh 04/12/2000 77 Khá 

27.  18020722 Đào Minh Khôi 11/06/2000 71 Khá 

28.  18020752 Nguyễn Ngọc Lân 26/09/2000 77 Khá 

29.  18020764 Phạm Quang Linh 13/03/2000 71 Khá 

30.  18020771 Vũ Việt Linh 15/06/2000 81 Tốt 

31.  18020859 Nguyễn Xuân Long 12/01/2000 79 Khá 

32.  18020867 Trần Thanh Lương 25/02/2000 79 Khá 

33.  18020872 Nguyễn Thị Lý 29/11/2000 82 Tốt 

34.  18020873 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11/11/2000 92 Xuất sắc 

35.  18020876 Vũ Phúc Mạnh 03/07/2000 87 Tốt 

36.  18020971 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 03/06/2000 100 Xuất sắc 

37.  18021011 Vũ Thế Phúc 05/09/2000 93 Xuất sắc 

38.  18021041 Hoàng Kim Quang 12/11/2000 79 Khá 

39.  18021071 Vũ Đình Sang 19/09/2000 77 Khá 

40.  18021096 Ngô Thái Sơn 25/10/2000 72 Khá 

41.  18021097 Nguyễn Văn Sơn 23/03/1999 73 Khá 

42.  18021098 Vũ Thái Sơn 13/02/2000 80 Tốt 

43.  18021108 Đoàn Trọng Sỹ 13/08/2000 97 Xuất sắc 
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44.  18021122 Vũ Trọng Tấn 17/12/2000 100 Xuất sắc 

45.  18021168 Hà Duy Thanh 07/11/2000 79 Khá 

46.  18021205 Nguyễn Huy Thêm 25/08/2000 77 Khá 

47.  18021212 Nguyễn Văn Thiện 08/07/2000 67 Khá 

48.  18021230 Nguyễn Đức Thịnh 30/04/2000 77 Khá 

49.  18021247 Nguyễn Quang Thuấn 27/07/2000 77 Khá 

50.  18021265 Lê Thị Thủy Tiên 14/01/2000 77 Khá 

51.  18021288 Nguyễn Song Toàn 01/01/2000 77 Khá 

52.  18021332 Nguyễn Thành Trung 23/03/2000 77 Khá 

53.  18021403 Bùi Thanh Tùng 11/03/2000 77 Khá 

54.  18021407 Đào Đức Tùng 02/08/1999 70 Khá 

55.  18021396 Hoàng Công Tùng 25/10/2000 80 Tốt 

56.  18021394 Trần Duy Tùng 16/02/2000 84 Tốt 

57.  18021449 Nguyễn Quang Vỹ 06/10/2000 77 Khá 

 

Ấn định danh sách có 57 sinh viên./. 

 

 

 

 

 


